	
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM[image: image1]
	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Tiếng Anh lớp 7 (CT 10 năm ) 

(KIẾN THỨC NGÔN NGỮ + 4 KỸ NĂNG)



	TEST
	MARK
	TASK TYPES
	No. of

Ques
	Mark
	CONTENTS
	Recog
	Comp
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	High

	I. LANGUAGE

COMPONENT
	(2.5)
	Phonetics 

(multiple choice)
	2
	0.5
	- Sounds:  /f, v, g, k, ə, ɜ:/

- Stressed syllable
	0.5
	
	
	

	
	
	Vocabulary and grammar

(multiple choice)
	8
	2.0
	- Vocabulary about hobbies, health, community service.(2)

- Tenses( simple present/ simple future )(4)

-Imperatives with more and less(1)

- compound sentence(1)


	2.0


	
	
	

	II. READING
	(2.5)


	Read the passage and fill in the gap 
	6
	1,5
	Read the text and fill in the blank with suitable words from the box. 
	1.5
	
	
	

	
	
	Reread and answer the questions
	2
	1.0
	Read the text again and answer the questions
	
	1.0
	
	

	III. WRITING


	(3.0)


	-Arrange the words to make complete sentences

-Make question for the underlined words

-Rewrite the sentences 
	2

2

4
	1.0

1.0

1.0
	- Tenses( simple past/ present perfect )(1)

-Imperatives with more and less(1)

Who/ What(2)

- compound sentence(1)

- Hobbies ( I find/ think) (2)

- verbs of liking + Ving(1)


	
	1.0

 1.0


	
	1.0

	IV. LISTENING


	(2.0)
	- Listen and choose correct answer 

- Listen and fill in the gap
	4

4
	1.0

 1.0
	Contents related to the knowledge which students have learned from U1-U3


	
	1.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	TOTAL
	10.0
	
	34
	1.00
	
	4
	3
	2
	1





ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022
                          



MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

	Chủ đề kiểm tra (số câu)
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	Sounds (2)
	1
	2
	Phân biệt âm: /k/ and  /tS/

	

	
	2
	1
	Phân biệt âm / Ʌ/  and /3:/

	

	Vocabulary (2)
	3
4
	1
2
	Từ vựng về sở thích, sức khỏe hay dịch vụ cộng dồng.
Từ vựng về sở thích, sức khỏe hay dịch vụ cộng dồng.
	

	Grammar (6)
	5
	2
	Thì
	

	
	    6
	1
	Thì
	

	
	    7
	2
	Mệnh lệnh với more and less
	

	
	8
	2
	Câu ghép
	

	
	9
	1
	Thì
	

	
	10
	2
	Mẫu câu
	

	Reading (6)
	11
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	12
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	13
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	14
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	15
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	
	16
	2
	Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống
	

	Reading (2)
	17
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	
	18
	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	

	Writing (2)
	19
	3
	Mệnh lệnh với more and less
	

	
	20
	3
	Thì
	

	Writing (2)
 Writing (4)

	21
	2
	Đặt câu hỏi với từ, gạch dưới (Who)
	

	
	22
	1
	Đặt câu hỏi với cụm từ gạch dưới (What)
	

	
	23
	4
	- verbs of liking + Ving
	

	
	24
	4
	Sở thích ( I find/ think) 
	

	
	25
	4
	Câu ghép
	

	
	26
	4
	Câu ghép
	

	Listen and circle (4)

	27
	1
	Nghe và khoanh tròn từ đúng
	

	
	28
	2
	Nghe và khoanh tròn từ đúng
	

	
	29
	2
	Nghe và khoanh tròn từ đúng
	

	
	30
	2
	Nghe và khoanh tròn từ đúng
	

	Listen and complete (4)
	31
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	32
	2
	 Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	33
	2
	Nghe và điền vào chỗ trống
	

	
	34
	2
	 Nghe và điền vào chỗ trống

	


	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	DE THI GIUA KY  – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI LỚP 7
 Thời gian làm bài : 45 Phút; 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT: (2.5 points):

I. PHONETICS: (0,5point) Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others: 

Câu 1: 
A. chemical

B. headache

C. children

D. architect

Câu 2: 
A. burn

B. sun


C. hurt

D. turn

II. VOCABULARY AND GRAMMAR: (2.0 points): 

Choose the best answer to complete the sentences 

Câu 3:  Nowadays children    __________ hours sitting in front of computer.


A. spend

 B. last
 

C. set


 D. take

Câu 4: Nam _________playing computer games is interesting because he can play them with his new friends.



A. says                       B. finds                      
C. thinks                    D. tells

Câu 5: Mai___________ her room for three weeks.     

 

A. haven’t cleaned     B.  won’t clean         
      C.  doesn’t clean    D.  hasn’t cleaned

Câu 6:  My brother prefers  __________    pictures because he can decorate his room.


A. drawing                  B. draw
C. to draw 

D. drew
Câu 7: You should eat ___________ fast food or you can put on weight,   


A. few                       B. less                       C. more              
D. little

Câu 8:  Children do more exercise than adults, _________ they are more active .     

 

 A. so      
B. but                         C. or
             D. and

Câu 9: Be a Buddy has  _________ education for street children.     

 

 A. given      
B. provided                        C. spent
             D. helped

Câu 10:  Nga loves _________ outdoors with trees and flowers .     

 

 A. be      
B. to be                         C. being
             D. B and C are correct

B. READING: (2,5 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 point):
	 singing          band            pop star          painting      wants          subject


My friend’s name is Peter and he loves music. He is good at (Câu 11)                      and he can play the guitar. He (Câu 12)                      to learn the saxophone when he is a bit older. He is already in a (Câu 13)_______________ and they hope to play at the school concert next term. He is also interested in (Câu 14)___________ so his favourite (Câu 5)                      at school is art. But to be honest, he can’t wait to leave school and become a (Câu 16)                       .

II. Read the text and answer the questions.( 1.0 point)

Câu 17: When does he want to learn the saxophone?

………………………………………………………………………………..

Câu 18: What is his favourite subject?

………………………………………………………………………………………

C. WRITING: (3,0 points).

I. Use the words to arrange complete the sentences: (1.0 point):

Câu 19: you / a / When / temperature / have, / more / should / rest / you / and / water / drink / more.

(  ………………………………………………………………………………………

Câu 20: seen / mother / this / has / several / her / film / times?.

( ………………………………………………..…………….……………………….

II. Make questions for the underlined words: (1.0 point):

Câu 21: Tony often shares his hobby with his brother.

( ………………………………………………..……………………………………….

Câu 22: Mr. John has donated food, money and clothes for volunteer work. 

( ………………………………………………..……………………………………….

III. Rewrite the sentences so it means the same as the sentence above: (1.0 point):

Câu 23: My mother is interested in listening to classical music. (font)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 24: Trung thinks learning English is exciting. (find)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 25: Mary usually has stomach problems. She eats dinner very close to the bedtime. (so)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 26: My sister has a lot of carved eggshells. She has never sold any of them. (but)

( ………………………………………………..…………….………………………….

D. LISTENING: (2.0points)

I. Listen and circle (1.0 point)

Câu 27: He wanted to do sports because of ……………..


A. his friends

B. his mother

C. his father

D. his parents

Câu 28: Taking up sports was ……………….


A. not easy

B. easy

C. difficult

D. Both A and C are correct

Câu 29: In this event, you can ………………… 


A. swim, run and climb


B. swim, run and ride a bike





C. swim, run and do aerobics

D. swim, run and do judo

Câu 30: This event uses more than ……………………calories.


A. 4000

B. 5000

C. 6000

D. 7000

II. Listen and complete (1.0 point) 

Câu 31: He always feels sick and ………………...

Câu 32: He did more exercise, so his………………..ached.

Câu 33: He do triathlons around ………………… It’s a tough competition.

Câu 34:  ………………. great things to do before the race.

------ HẾT -----

	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	DE THI GIUA KY – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI LỚP 7
 Thời gian làm bài : 45 Phút; 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. LANGUAGE COMPONENT: (2.5 points):

I. PHONETICS: (0,5point) Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others: 

Câu 1: 
A.children  

B. chemical

C. architect

D.  headache

Câu 2: 
A. turn 

B. burn

C. hurt

D. sun


II. VOCABULARY AND GRAMMAR: (2.0 points): Choose the best answer to complete the sentences 

Câu 3:  My brother prefers  __________    pictures because he can decorate his room.


A. draw                  
B. drawing

C. to draw 

D. drew
Câu 4:  Nowadays children    __________ hours sitting in front of computer.


A. take 
 
 B. last
 

C. spend

D. set


Câu 5:  Children do more exercise than adults, _________ they are more active .     

 

 A. so      
  B. but                                 C. or
                         D. and

Câu 6: Be a Buddy has  _________ education for street children.     

 

 A. given      
B. provided                        C. spent
                     D. helped

Câu 7: Mai___________ her room for three weeks.     

 

A. haven’t cleaned     B. won’t clean         
         C.  doesn’t clean      D.  hasn’t cleaned 

Câu 8:  Nga loves _________ outdoors with trees and flowers .     

 

 A. be      
B. to be                                C. being
                   D. B and C are correct

Câu 9: You should eat ___________ fast food or you can put on weight,   


A. few                       B. less                                C. more              
D. little

Câu 10: Nam _________playing computer games is interesting because he can play them with his new friends.



A. says                       B. finds                      
C. thinks                    D. tells

B. READING: (2,5 points) 

I. Read the text and fill in the gaps with suitable words from the box. (1.5 point):
	 singing          band            pop star          painting      wants          subject


My friend’s name is Peter and he loves music. He is good at (Câu 11)                      and he can play the guitar. He (Câu 12)                      to learn the saxophone when he is a bit older. He is already in a (Câu 13)_______________ and they hope to play at the school concert next term. He is also interested in (Câu 14)___________ so his favourite (Câu 15)                      at school is art. But to be honest, he can’t wait to leave school and become a (Câu 16)                       .

II. Read the text and answer the questions.( 1.0 point)

Câu 17: When does he want to learn the saxophone?

………………………………………………………………………………..

Câu 18: What is his favourite subject?

………………………………………………………………………………………

C. WRITING: (3,0 points).

I. Use the words to arrange complete the sentences: (1.0 point):

Câu 15: seen / mother / this / has / several / her / film / times?.

( ………………………………………………..…………….……………………….

Câu 16: you / a / When / temperature / have, / more / should / rest / you / and / water / drink / more.

(  ………………………………………………………………………………………

II. Make questions for the underlined words: (1.0 point):

Câu 17: Mr. John has donated food, money and clothes for volunteer work. 

( ………………………………………………..……………………………………….

Câu 18: Tony often shares his hobby with his brother.

( ………………………………………………..……………………………………….

III. Rewrite the sentences so it means the same as the sentence above: (1.0 point):

Câu 19: Mary usually has stomach problems. She eats dinner very close to the bedtime. (so)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 20: Trung thinks learning English is exciting. (find)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 21: My sister has a lot of carved eggshells. She has never sold any of them. (but)

( ………………………………………………..…………….………………………….

Câu 22: My mother is interested in listening to classical music. (font)

( ………………………………………………..…………….………………………….

D. LISTENING: (2.0points)

I. Listen and circle (1.0 point)

Câu 23: He wanted to do sports because of ……………..


A. his father

B. his mother

C. his friends 
D. his parents

Câu 24: Taking up sports was ……………….


A. difficult

B. not easy

C. easy

D. Both A and B are correct

Câu 25: In this event, you can ………………… 


A. swim, run and ride a bike


B. swim, run and climb





C. swim, run and do aerobics


D. swim, run and do judo

Câu 26: This event uses more than ……………………calories.


A. 4000

B. 5000

C. 6000

D. 7000

II. Listen and complete (1.0 point) 

Câu 27: I ………………. because I can make a difference in our community.

Câu 28: I’ve made many new friends, and I ……………….. much more self-confident.

Câu 29: Volunteering is special to me …………………… I can help others.

Câu 30: It’s special because I can see how happy the ……………….. are when they learn.







      ------ HẾT ------

	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI LỚP 7 - KEY
 Thời gian làm bài : 45 Phút


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	

	
	


Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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	001
	002

	1
	C
	A

	2
	B
	D

	3
	A
	B

	4
	C
	C

	5
	D
	A

	6
	A
	B

	7
	B
	D

	8
	C
	D

	9
	B
	B

	10
	D
	C

	11
	singing
	singing

	12
	wants
	wants

	13
	band
	band

	14
	paiting
	paiting

	15
	subjects
	subjects

	16
	pop star
	pop star

	17
	When he is a bit older
	When he is a bit older

	18
	His favourite subject is art
	His favourite subject is art

	19
	When you have a temperature, you should drink more water and rest more.
	Has her mother seen this film several times?

	20
	Has her mother seen this film several times?
	When you have a temperature, you should drink more water and rest more.

	21
	Who does Tony often share his hobby with?
	What has Mr. John done for volunteer work?

	22
	What has Mr. John done for volunteer work?
	Who does Tony often share his hobby with?

	23
	My mother is fond of listening to classical music.
	Mary eats dinner very close to the bedtime, so she usually has stomach problems.

	24
	Trung finds learning English exciting. 
	Trung finds learning English exciting. 

	25
	Mary eats dinner very close to the bedtime, so she usually has stomach problems.
	My sister has a lot of carved eggshells, but she has never sold any of them. 

	26
	My sister has a lot of carved eggshells, but she has never sold any of them. 
	My mother is fond of listening to classical music.

	27
	A
	C

	28
	D
	D

	29
	B
	A

	30
	C
	C

	31
	weak
	weak

	32
	body
	body

	33
	the world
	the world

	34
	Three
	Three


Mã đề 001





Mã đề 002








Trang 1/8 - Mã đề 001


